
Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 8A
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Võ Thành  An 16/11/2007 4.0 3.0 6.0 4.0 3.0 3.0 3.6
2 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 6.0 7.0 8.0 6.0 6.0 6.0 6.3
3 Đặng Xuân Danh 06/10/2007 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 2.5 3.3
4 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 7.0 5.0 8.0 6.0 5.5 6.5 6.3
5 Võ Thu Hải 05/01/2007 8.0 8.0 4.0 9.0 6.0 7.0 6.9
6 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 9.0 8.0 9.0 8.0 8.0 7.0 7.9
7 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 6.0 9.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.7
8 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 8.0 10 9.0 9.0 8.0 7.5 8.3
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 7.0 5.0 9.0 8.0 6.5 7.5 7.2
10 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 8.0 9.0 7.0 8.0 8.5 8.0 8.1
11 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh 21/12/2007 3.0 5.0 3.0 4.0 6.0 5.0 4.7
12 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0
13 Phạm Thị Thanh Mai 23/12/2007 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 2.5 3.5
14 Võ Minh Tây Nguyên 14/12/2007 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0 5.0 5.3
15 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 8.0 10 10 9.0 9.0 9.0 9.1
16 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 6.0 7.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.4
17 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 9.0 10 7.0 7.0 8.0 5.5 7.3
18 Võ Tấn Thành 24/06/2007 5.0 5.0 5.0 7.0 5.0 4.5 5.1
19 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 10 10 10 9.0 9.5 10 9.8
20 Trần Quang  Thuận 20/06/2007 3.0 4.0 3.0 4.0 6.0 5.5 4.7
21 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 6.0 3.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0
22 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 7.0 7.0 10 8.0 8.0 8.0 8.0
23 Võ Gia Triết 28/07/2007 6.0 5.0 8.0 8.0 6.0 6.5 6.5
24 Võ Thị Mỹ Trinh 17/07/2007 6.0 5.0 5.0 7.0 4.0 5.0 5.1
25 Phạm Minh Tú 16/05/2007 7.0 8.0 7.0 5.0 7.0 6.5 6.7



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN VẬT LÍ LỚP 8A
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Võ Thành  An 16/11/2007 7.0 1.0 1.5 1.5 2.2
2 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 7.0 5.0 8.5 4.0 5.9
3 Đặng Xuân Danh 06/10/2007 1.0 3.0 3.0 2.0 2.3
4 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 4.0 5.0 6.5 7.5 6.4
5 Võ Thu Hải 05/01/2007 9.0 6.0 6.0 5.5 6.2
6 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 8.0 7.0 7.5 7.5 7.5
7 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 8.0 4.0 8.0 2.5 5.1
8 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 8.0 8.0 9.0 9.5 8.9
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 8.0 7.0 8.0 7.0 7.4
10 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 2.0 3.0 8.5 8.5 6.8
11 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh 21/12/2007 2.0 2.0 6.0 4.0 4.0
12 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 6.0 2.0 3.5 3.0 3.4
13 Phạm Thị Thanh Mai 23/12/2007 9.0 1.0 5.0 1.5 3.5
14 Võ Minh Tây Nguyên 14/12/2007 5.0 4.0 1.0 3.5 3.1
15 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 3.0 8.0 7.5 8.5 7.4
16 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 7.0 7.0 6.0 6.0 6.3
17 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 8.0 6.0 8.0 7.0 7.3
18 Võ Tấn Thành 24/06/2007 8.0 6.0 4.5 6.5 6.1
19 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 9.0 7.0 9.5 9.0 8.9
20 Trần Quang  Thuận 20/06/2007 0.0 1.0 8.0 3.5 3.9
21 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 6.0 3.0 5.0 3.0 4.0
22 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 9.0 7.0 8.0 7.5 7.8
23 Võ Gia Triết 28/07/2007 6.0 7.0 9.0 8.0 7.9
24 Võ Thị Mỹ Trinh 17/07/2007 7.0 3.0 2.0 2.5 3.1
25 Phạm Minh Tú 16/05/2007 7.0 7.0 8.5 7.0 7.4



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN HÓA HỌC LỚP 8A
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Võ Thành  An 16/11/2007 1.0 2.0 2.0 3.5 7.3 4.2
2 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 8.0 7.0 8.0 7.5 9.8 8.4
3 Đặng Xuân Danh 06/10/2007 6.0 7.0 7.0 5.5 6.5 6.3
4 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 1.0 3.0 9.0 7.0 8.5 6.6
5 Võ Thu Hải 05/01/2007 8.0 10 10 7.5 9.3 8.9
6 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 8.0 9.0 10 7.0 9.8 8.8
7 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 9.0 10 8.0 7.0 9.5 8.7
8 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 9.0 10 10 9.5 9.8 9.7
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 10 10 10 8.5 9.8 9.6
10 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 10 10 10 6.0 9.5 8.8
11 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh 21/12/2007 7.0 8.0 8.0 5.5 8.8 7.6
12 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 5.0 6.0 7.0 7.5 8.0 7.1
13 Phạm Thị Thanh Mai 23/12/2007 1.0 4.0 6.0 3.0 7.0 4.8
14 Võ Minh Tây Nguyên 14/12/2007 5.0 5.0 7.0 5.0 4.5 5.1
15 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 10 9.0 10 7.0 9.3 8.9
16 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 6.0 6.0 5.0 6.5 8.8 7.1
17 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 10 10 10 8.0 9.8 9.4
18 Võ Tấn Thành 24/06/2007 7.0 5.0 6.0 6.5 7.5 6.7
19 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 10 10 10 9.0 9.8 9.7
20 Trần Quang  Thuận 20/06/2007 3.0 5.0 4.0 5.0 8.0 5.8
21 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 7.0 8.0 9.0 5.0 8.3 7.4
22 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 10 10 10 8.5 9.8 9.6
23 Võ Gia Triết 28/07/2007 10 10 10 9.0 9.8 9.7
24 Võ Thị Mỹ Trinh 17/07/2007 6.0 6.0 7.0 5.5 7.0 6.4
25 Phạm Minh Tú 16/05/2007 8.0 9.0 10 7.5 8.3 8.4



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN SINH HỌC LỚP 8A
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Võ Thành  An 16/11/2007 6.0 4.0 1.0 4.5 4.0 4.0
2 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 8.0 7.0 3.0 9.0 8.5 7.7
3 Đặng Xuân Danh 06/10/2007 4.0 6.0 3.0 7.0 6.0 5.6
4 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 7.0 7.0 2.0 6.0 7.0 6.1
5 Võ Thu Hải 05/01/2007 8.0 8.0 1.0 9.5 8.5 7.7
6 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 6.0 9.0 8.0 9.5 8.0 8.3
7 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 2.0 7.0 2.0 9.5 8.0 6.8
8 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 9.0 9.0 10 9.0 8.5 8.9
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 9.0 8.0 5.0 9.0 8.5 8.2
10 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 9.0 7.0 6.0 9.0 7.5 7.8
11 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh 21/12/2007 2.0 6.0 1.0 8.5 8.5 6.4
12 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 6.0 8.0 3.0 8.0 8.0 7.1
13 Phạm Thị Thanh Mai 23/12/2007 4.0 9.0 5.0 5.0 8.0 6.5
14 Võ Minh Tây Nguyên 14/12/2007 5.0 6.0 5.0 6.5 7.0 6.3
15 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 8.0 9.0 3.0 7.5 8.0 7.4
16 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 6.0 7.0 3.0 6.5 8.0 6.6
17 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 9.0 9.0 10 9.0 8.0 8.8
18 Võ Tấn Thành 24/06/2007 7.0 9.0 2.0 8.5 8.0 7.4
19 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 7.0 8.0 3.0 9.5 9.0 8.0
20 Trần Quang  Thuận 20/06/2007 1.0 3.0 1.0 8.0 6.0 4.9
21 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 6.0 7.0 3.0 5.5 6.5 5.8
22 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.8
23 Võ Gia Triết 28/07/2007 7.0 8.0 2.0 8.5 8.0 7.3
24 Võ Thị Mỹ Trinh 17/07/2007 7.0 7.0 2.0 6.5 5.5 5.7
25 Phạm Minh Tú 16/05/2007 7.0 6.0 6.0 8.5 8.0 7.5



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN LỚP 8A
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Võ Thành  An 16/11/2007 6.0 6.5 8.0 5.0 4.5 4.5 5.3
2 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 7.5 8.0 8.0 7.0 5.0 6.5 6.7
3 Đặng Xuân Danh 06/10/2007 6.0 7.0 8.0 5.5 5.0 5.0 5.7
4 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 6.5 6.0 8.0 5.0 4.5 6.0 5.8
5 Võ Thu Hải 05/01/2007 6.5 6.0 8.0 7.5 6.0 6.5 6.6
6 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 8.0 7.5 8.0 7.0 6.5 7.5 7.3
7 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 7.0 7.5 8.0 6.0 5.5 6.5 6.6
8 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 8.5 9.0 8.0 8.5 4.5 8.0 7.4
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 9.5 9.0 8.0 8.0 7.5 8.5 8.3
10 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 9.5 8.0 8.0 7.5 7.0 8.0 7.9
11 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh 21/12/2007 6.0 6.0 8.0 5.0 4.5 4.5 5.3
12 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 8.5 6.0 8.0 8.0 7.5 6.5 7.2
13 Phạm Thị Thanh Mai 23/12/2007 8.0 7.5 7.5 7.5 5.0 5.5 6.3
14 Võ Minh Tây Nguyên 14/12/2007 8.0 8.0 7.5 7.5 7.0 5.5 6.8
15 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 8.0 9.0 8.0 9.0 5.0 7.0 7.2
16 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 6.0 7.5 7.5 8.0 3.5 7.0 6.3
17 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 8.0 10 9.0 9.0 5.0 8.0 7.8
18 Võ Tấn Thành 24/06/2007 7.0 4.0 8.0 7.0 5.0 5.5 5.8
19 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 8.0 7.0 7.5 7.0 4.5 7.0 6.6
20 Trần Quang  Thuận 20/06/2007 7.0 7.5 7.5 5.0 5.5 5.0 5.9
21 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 6.0 6.0 8.0 6.5 6.0 6.0 6.3
22 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 9.0 8.0 8.0 8.5 7.0 8.5 8.1
23 Võ Gia Triết 28/07/2007 7.0 7.0 8.0 6.5 6.0 5.5 6.3
24 Võ Thị Mỹ Trinh 17/07/2007 5.0 5.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0
25 Phạm Minh Tú 16/05/2007 7.5 9.5 8.0 7.5 7.0 7.0 7.5



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ LỚP 8A
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Võ Thành  An 16/11/2007 8.0 6.0 6.0 5.0 6.5 6.2
2 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 8.0 8.0 7.0 8.0 7.5 7.7
3 Đặng Xuân Danh 06/10/2007 3.0 8.0 5.0 7.0 3.0 4.9
4 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 8.0 8.0 9.0 5.0 5.5 6.4
5 Võ Thu Hải 05/01/2007 8.0 7.0 8.0 8.8 9.5 8.6
6 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 7.5 8.0 8.0 9.5 7.5 8.1
7 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 6.5 7.5 8.0 8.8 9.3 8.4
8 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 9.5 10 10 9.8 9.8 9.8
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 9.0 10 8.0 8.5 9.5 9.1
10 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 9.0 6.0 8.0 8.5 9.5 8.6
11 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh 21/12/2007 1.0 6.5 8.0 5.5 6.5 5.8
12 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 7.0 5.5 6.0 6.3 8.5 7.1
13 Phạm Thị Thanh Mai 23/12/2007 6.5 7.0 6.0 5.5 8.5 7.0
14 Võ Minh Tây Nguyên 14/12/2007 6.0 4.0 6.0 4.5 5.0 5.0
15 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 9.0 9.0 9.0 7.3 7.5 8.0
16 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 5.5 6.0 5.0 7.0 9.5 7.4
17 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 9.0 9.5 9.0 9.0 9.5 9.3
18 Võ Tấn Thành 24/06/2007 7.0 8.0 8.0 7.8 9.5 8.4
19 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 9.5 8.5 9.0 9.0 9.5 9.2
20 Trần Quang  Thuận 20/06/2007 5.0 4.0 7.0 7.5 7.5 6.7
21 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 7.0 8.0 6.0 4.5 8.8 7.1
22 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 10 10 10 9.0 9.5 9.6
23 Võ Gia Triết 28/07/2007 8.5 8.0 8.0 9.0 9.5 8.9
24 Võ Thị Mỹ Trinh 17/07/2007 5.0 4.0 4.0 6.0 4.3 4.7
25 Phạm Minh Tú 16/05/2007 8.0 9.0 7.0 8.0 9.8 8.7



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8A
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Võ Thành  An 16/11/2007 7.0 8.0 3.5 6.0 5.7
2 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 10 7.0 6.0 7.0 7.1
3 Đặng Xuân Danh 06/10/2007 4.0 6.0 6.0 6.5 5.9
4 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 6.0 7.0 5.0 6.0 5.9
5 Võ Thu Hải 05/01/2007 4.0 8.0 7.0 8.0 7.1
6 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 7.0 7.0 6.5 8.5 7.5
7 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5
8 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 9.0 9.0 8.5 7.5 8.2
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 6.0 8.0 8.0 7.0 7.3
10 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 8.0 7.0 8.5 6.5 7.4
11 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh 21/12/2007 8.0 7.0 2.5 5.5 5.2
12 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 7.0 7.0 6.5 6.5 6.6
13 Phạm Thị Thanh Mai 23/12/2007 6.0 7.0 5.0 6.0 5.9
14 Võ Minh Tây Nguyên 14/12/2007 4.0 5.0 7.5 6.0 6.0
15 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 7.0 9.0 7.5 10 8.7
16 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 6.0 7.0 6.0 6.0 6.1
17 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 10 8.0 8.5 8.0 8.4
18 Võ Tấn Thành 24/06/2007 4.0 6.0 5.0 6.5 5.6
19 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 7.0 6.0 7.5 9.5 8.1
20 Trần Quang  Thuận 20/06/2007 4.0 5.0 3.0 4.5 4.1
21 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 6.0 6.0 3.5 3.0 4.0
22 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 8.0 9.0 7.5 8.0 8.0
23 Võ Gia Triết 28/07/2007 7.0 6.0 8.0 8.0 7.6
24 Võ Thị Mỹ Trinh 17/07/2007 6.0 7.0 6.0 5.5 5.9
25 Phạm Minh Tú 16/05/2007 7.0 6.0 8.0 8.0 7.6



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN NGOẠI NGỮ LỚP 8A
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Võ Thành  An 16/11/2007 5.0 5.0 2.0 5.0 4.0 4.0 4.1
2 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 5.0 4.0 5.5 6.0 6.5 4.0 5.1
3 Đặng Xuân Danh 06/10/2007 5.0 5.0 3.0 2.5 3.0 4.0 3.7
4 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 6.0 8.0 9.0 5.5 6.5 6.5 6.8
5 Võ Thu Hải 05/01/2007 6.0 7.0 5.5 5.5 5.0 5.0 5.4
6 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 6.0 8.0 8.5 8.0 7.5 8.0 7.7
7 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 6.0 6.0 6.5 4.5 5.0 4.0 5.0
8 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 7.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.0 8.3
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 6.0 6.0 7.5 9.5 8.0 7.0 7.3
10 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 8.0 8.0 8.0 7.5 8.5 8.5 8.2
11 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh 21/12/2007 6.0 4.0 4.0 5.5 5.5 3.5 4.6
12 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 5.0 4.0 3.0 6.0 4.5 5.0 4.7
13 Phạm Thị Thanh Mai 23/12/2007 5.0 4.0 3.5 5.0 4.5 4.0 4.3
14 Võ Minh Tây Nguyên 14/12/2007 7.0 5.0 8.0 7.5 8.5 7.5 7.4
15 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 8.0 8.0 9.0 8.5 9.5 8.5 8.7
16 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 6.0 9.0 8.0 8.5 7.5 6.0 7.2
17 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 6.0 5.0 5.0 6.5 6.5 5.0 5.6
18 Võ Tấn Thành 24/06/2007 6.0 3.0 3.0 6.5 4.0 5.0 4.6
19 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 7.0 9.0 8.5 9.5 9.0 8.0 8.4
20 Trần Quang  Thuận 20/06/2007 7.0 7.0 8.0 7.5 8.5 6.0 7.2
21 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 6.0 6.0 8.5 6.5 7.5 5.5 6.5
22 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 7.0 7.0 6.5 7.5 9.0 8.0 7.8
23 Võ Gia Triết 28/07/2007 5.0 5.0 5.0 3.0 5.5 5.5 5.1
24 Võ Thị Mỹ Trinh 17/07/2007 7.0 5.0 3.5 8.5 3.5 3.0 4.4
25 Phạm Minh Tú 16/05/2007 4.0 5.0 4.5 6.5 8.0 4.5 5.5



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN GDCD LỚP 8A
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Võ Thành  An 16/11/2007 7.0 8.5 6.0 7.5 7.1
2 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 8.0 6.5 8.0 10 8.6
3 Đặng Xuân Danh 06/10/2007 7.0 6.5 7.0 8.3 7.5
4 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 8.0 8.0 7.0 8.8 8.1
5 Võ Thu Hải 05/01/2007 8.0 8.0 9.5 10 9.3
6 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 8.0 7.0 6.5 9.0 7.9
7 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 8.0 8.0 9.0 10 9.1
8 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 9.0 10 10 10 9.9
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 9.0 8.5 10 9.5 9.4
10 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 8.0 9.0 9.5 9.8 9.3
11 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh 21/12/2007 6.0 7.0 6.5 8.3 7.3
12 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 7.0 8.0 7.5 9.8 8.5
13 Phạm Thị Thanh Mai 23/12/2007 9.0 8.5 8.0 8.8 8.6
14 Võ Minh Tây Nguyên 14/12/2007 7.0 8.0 4.0 8.5 6.9
15 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 7.0 8.0 8.0 7.0 7.4
16 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 7.0 5.0 8.0 9.5 8.1
17 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 8.0 9.5 9.5 9.8 9.4
18 Võ Tấn Thành 24/06/2007 7.0 9.0 9.5 9.3 9.0
19 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 8.0 9.5 8.5 7.8 8.3
20 Trần Quang  Thuận 20/06/2007 6.0 6.0 7.5 8.5 7.5
21 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 7.0 7.0 6.5 8.5 7.5
22 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 10 9.0 10 9.8 9.8
23 Võ Gia Triết 28/07/2007 8.0 9.0 7.0 9.3 8.4
24 Võ Thị Mỹ Trinh 17/07/2007 7.0 8.0 7.0 6.5 6.9
25 Phạm Minh Tú 16/05/2007 8.0 8.0 8.5 9.5 8.8



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8A
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Võ Thành  An 16/11/2007 7.0 6.0 3.0 4.0 5.0 4.9
2 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 6.0 7.0 8.0 7.0 8.5 7.6
3 Đặng Xuân Danh 06/10/2007 3.0 2.0 2.0 6.0 7.0 5.0
4 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 3.0 7.0 8.0 5.0 6.0 5.8
5 Võ Thu Hải 05/01/2007 6.0 7.0 5.0 9.0 7.5 7.3
6 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 7.0 7.0 10 9.0 9.5 8.8
7 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 6.0 7.0 4.0 7.5 8.0 7.0
8 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 7.0 7.0 10 9.5 9.5 8.9
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 9.0 8.0 7.0 9.5 8.5 8.6
10 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 7.0 7.0 10 7.0 8.0 7.8
11 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh 21/12/2007 2.0 5.0 2.0 2.0 7.0 4.3
12 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 6.0 7.0 2.0 7.0 7.5 6.4
13 Phạm Thị Thanh Mai 23/12/2007 5.0 7.0 8.0 5.5 7.0 6.5
14 Võ Minh Tây Nguyên 14/12/2007 7.0 2.0 4.0 5.0 3.0 4.0
15 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 10 7.0 9.0 8.0 8.0 8.3
16 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 6.0 7.0 5.0 5.0 8.0 6.5
17 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 7.0 8.0 10 8.5 9.5 8.8
18 Võ Tấn Thành 24/06/2007 7.0 7.0 6.0 6.0 7.5 6.8
19 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 9.0 8.0 7.0 8.5 9.0 8.5
20 Trần Quang  Thuận 20/06/2007 1.0 4.0 9.0 2.0 6.5 4.7
21 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 5.3
22 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 9.0 8.0 10 8.0 9.5 8.9
23 Võ Gia Triết 28/07/2007 10 7.0 8.0 8.0 9.5 8.7
24 Võ Thị Mỹ Trinh 17/07/2007 3.0 7.0 7.0 2.0 6.0 4.9
25 Phạm Minh Tú 16/05/2007 8.0 8.0 9.0 8.0 7.5 7.9



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN THỂ DỤC LỚP 8A
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Võ Thành  An 16/11/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
2 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
3 Đặng Xuân Danh 06/10/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
4 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
5 Võ Thu Hải 05/01/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
6 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
7 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
8 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
10 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
11 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh 21/12/2007 CĐ Đ Đ Đ Đ
12 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
13 Phạm Thị Thanh Mai 23/12/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
14 Võ Minh Tây Nguyên 14/12/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
15 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
16 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
17 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
18 Võ Tấn Thành 24/06/2007 Đ CĐ Đ Đ Đ
19 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
20 Trần Quang  Thuận 20/06/2007 Đ CĐ Đ CĐ CĐ
21 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
22 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
23 Võ Gia Triết 28/07/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
24 Võ Thị Mỹ Trinh 17/07/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
25 Phạm Minh Tú 16/05/2007 Đ Đ Đ Đ Đ



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN ÂM NHẠC LỚP 8A
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Võ Thành  An 16/11/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
2 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
3 Đặng Xuân Danh 06/10/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
4 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
5 Võ Thu Hải 05/01/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
6 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
7 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
8 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
10 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
11 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh 21/12/2007 Đ CĐ Đ Đ Đ
12 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
13 Phạm Thị Thanh Mai 23/12/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
14 Võ Minh Tây Nguyên 14/12/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
15 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
16 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
17 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
18 Võ Tấn Thành 24/06/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
19 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
20 Trần Quang  Thuận 20/06/2007 Đ CĐ Đ Đ Đ
21 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
22 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
23 Võ Gia Triết 28/07/2007 CĐ Đ Đ Đ Đ
24 Võ Thị Mỹ Trinh 17/07/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
25 Phạm Minh Tú 16/05/2007 Đ Đ Đ Đ Đ



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN MĨ THUẬT LỚP 8A
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Võ Thành  An 16/11/2007 Đ Đ CĐ Đ Đ
2 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
3 Đặng Xuân Danh 06/10/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
4 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
5 Võ Thu Hải 05/01/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
6 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
7 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
8 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
10 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
11 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh 21/12/2007 Đ Đ CĐ Đ Đ
12 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
13 Phạm Thị Thanh Mai 23/12/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
14 Võ Minh Tây Nguyên 14/12/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
15 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
16 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
17 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
18 Võ Tấn Thành 24/06/2007 Đ Đ CĐ Đ Đ
19 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
20 Trần Quang  Thuận 20/06/2007 Đ Đ CĐ Đ Đ
21 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
22 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
23 Võ Gia Triết 28/07/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
24 Võ Thị Mỹ Trinh 17/07/2007 Đ Đ Đ Đ Đ
25 Phạm Minh Tú 16/05/2007 Đ Đ Đ Đ Đ



Phòng GD&ĐT Huyện Bình Sơn BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 8A
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1

1 Võ Thành  An 16/11/2007 6.0 4.0 5.0 3.5 2.0 3.5
2 Bùi Thị Minh Châu 09/06/2007 5.0 8.0 8.0 7.5 9.5 8.1
3 Đặng Xuân Danh 06/10/2007 7.0 8.0 8.0 7.0 9.5 8.2
4 Bùi Thị Mỹ Diệu 14/10/2007 5.0 7.0 7.0 5.5 6.5 6.2
5 Võ Thu Hải 05/01/2007 9.0 7.0 8.0 8.0 9.5 8.6
6 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 10 9.0 7.0 9.0 9.5 9.1
7 Võ Hoài Mỹ Hạnh 24/10/2007 8.0 9.0 8.0 7.5 9.5 8.6
8 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 8.0 9.0 8.0 8.0 10 8.9
9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 8.0 9.0 5.0 8.0 8.5 7.9
10 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 8.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.5 8.7
11 Nguyễn Hồ Tấn Huỳnh 21/12/2007 6.0 5.0 6.0 7.0 9.0 7.3
12 Lê Thị Xuân Lộc 25/09/2007 9.0 5.0 9.0 8.5 9.0 8.4
13 Phạm Thị Thanh Mai 23/12/2007 8.0 8.0 8.0 6.5 7.5 7.4
14 Võ Minh Tây Nguyên 14/12/2007 7.0 7.0 8.0 8.5 4.5 6.6
15 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 10 9.0 10 10 9.5 10 9.8
16 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 24/03/2007 8.0 9.0 10 7.0 9.5 8.7
17 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 8.0 9.0 8.0 8.0 9.5 8.7
18 Võ Tấn Thành 24/06/2007 7.0 5.0 8.0 6.5 9.5 7.7
19 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 10 9.0 10 10 9.5 9.5 9.6
20 Trần Quang  Thuận 20/06/2007 5.0 2.0 8.0 7.0 10 7.4
21 Nguyễn Thị Minh Thư 16/09/2007 7.0 10 8.0 8.5 5.5 7.3
22 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 9.0 9.0 9.0 10 8.5 8.0 8.7
23 Võ Gia Triết 28/07/2007 10 6.0 6.0 5.0 6.5 6.4
24 Võ Thị Mỹ Trinh 17/07/2007 8.0 7.0 8.0 7.5 9.0 8.1
25 Phạm Minh Tú 16/05/2007 10 9.0 9.0 9.0 9.5 9.3


